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TRONG CO
.
SO
.’ DŨ
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Abstract. This paper presents a method of fragmentation of the given relational database, in

which there’s a number of attributes having the repeated values. The fragmentation is based on the

principle of the horizontal, vertical and mixed fragmentations. The received fragmentations include

the attributes having the repeated values and have the maximum size, then they are replaced by

some aliases. The original database may be rebuilt from the subfragmentations and the aliases. The

fragmentation of the given relational database by group of the repeated values of the attributes will

save the needed memory, increase the processing speed of data. This work has been applied in people’s

committee of Hatay province and its districts and precints.

Tóm tắt. Bài báo gió.i thiê.u phu.o.ng pháp phân ma’nh co. so.’ dũ. liê.u quan hê. dã cho du
.
. a vào su

.
. lă.p

la. i các giá tri. cu’a mô.t số thuô. c t́ınh. Viê.c phân ma’nh du.. a trên nguyên tắc phân ma’nh ngang, do.c

và hỗn ho.. p. Các ma’nh thu du.o.. c chú
.a các thuô.c t́ınh có giá tri. lă.p và có ḱıch thu.́o.c ló.n nhất, sau

dó, các ma’nh này du.o.. c thay bo.’ i các b́ı danh. Co. so.’ dũ. liê.u gốc du.o.. c tái thiết la. i tù
. các ma’nh con

và tù. các b́ı danh. Viê.c phân ma’nh co. so.’ dũ. liê.u quan hê. bằng cách gom nhóm các giá tri. lă.p cu’a

các thuô. c t́ınh sẽ tiết kiê.m du.o.. c dung lu
.o.. ng thông tin cà̂n lu.u la. i trong bô. nhó

. dồng thò.i làm tăng

tốc dô. xu
.’ lý dũ. liê.u.

1. MO
.’ DÀ̂U

Quan hê. trong CSDL là mô. t ba’ng - mà tiêu dè̂ cô. t cu’a ba’ng ch́ınh là thuô.c t́ınh, các hàng

là nhũ.ng ba’n ghi. Dê’ tránh di. thu
.̀o.ng vè̂ dũ. liê.u, ngu

.̀o.i ta t̀ım cách tách, gô.p các lu.o.. c dồ

quan hê. và du.a vè̂ các da.ng chuâ’n 1NF, 2NF, 3NF, Boye-Codd,... Tuy nhiên, trong thu.. c tế,

các quan hê. dã du
.o.. c chuâ’n hóa nhu.ng vẫn có mô.t số thuô.c t́ınh có thê’ có giá tri. lă.p la. i nhiè̂u

là̂n (d̃ı nhiên không pha’i là thuô.c t́ınh khóa). Chúng ta có thê’ dùng mô.t b́ı danh nào dó dê’

da. i diê.n cho nhóm các bô. có các thuô.c t́ınh có các giá tri. lă.p la. i dó, phà̂n còn la. i sẽ ta.o ra

các ma’nh con. Khi câ.p nhâ.t ta chı’ cà̂n tái thiết la. i ba’ng ban dà̂u tù. các ma’nh dã phân rã

và tham chiếu dến b́ı danh dã dă. t, b́ı danh là ma’ng mà các phà̂n tu.’ da. i diê.n cho các giá tri.
trong nhóm và các thuô.c t́ınh cu’a nhóm. Diè̂u này làm gia’m dung lu.o.. ng thông tin cà̂n lu.u

la. i trong bô. nhó
. và làm tăng tốc dô. xu

.’ lý dũ. liê.u (do.c, viết, truy vấn,...).

2. NÔ. I DUNG

2.1. Khái niê.m vè̂ phân ma’nh

Vó.i hê. qua’n tri. CSDL phân tán, viê.c phân tán các ú.ng du.ng cà̂n thu.. c hiê.n hai diè̂u: Phân
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ma’nh và phân tán CSDL và phân tán các chu.o.ng tr̀ınh ú.ng du.ng cha.y trên hê. qua’n tri. CSDL

dó. Tuy nhiên trong bài báo này ta chı’ xét dến viê.c phân ma’nh mô.t ba’ng dũ. liê.u.

Viê.c phân rã mô. t quan hê. thành nhiè̂u ma’nh, mỗi ma’nh du.o.. c xu
.’ lý nhu. mô.t do

.n vi., sẽ

cho phép thu.. c hiê.n nhiè̂u truy câ.p dồng thò.i. Ngoài ra viê.c phân ma’nh các quan hê. sẽ cho

phép thu.. c hiê.n song song các câu truy vấn bà̆ng cách chia nó thành mô.t tâ.p các câu vấn tin

hoa.t dô.ng trên các ma’nh. Viê.c phân ma’nh cũng làm tăng kha’ năng hoa.t dô.ng dồng thò
.i trên

các ma’nh, diè̂u dó làm tăng lu.u lu.o.. ng hoa.t dô.ng cu’a hê. thống, tăng tốc dô. xu
.’ lý.

Viê.c phân ma’nh cũng có nhũ.ng nhu.o.. c diê’m cu’a nó. V́ı du. có thê’ xa’y ra xung dô.t khi có

nhiè̂u truy vấn xa’y ra trên cùng mô.t ma’nh hoă.c pha’i truy xuất dũ. liê.u tù. ho.n mô.t ma’nh

rồi nối hoă.c ho.. p chúng la. i, do dó làm tăng chi ph́ı truy xuất,... khắc phu. c diè̂u này là mô. t

trong nhũ.ng mu. c tiêu cu’a kỹ thuâ. t phân ma’nh. V́ı du. thú
. hai có liên quan dến viê.c kiê’m

soát dũ. liê.u ngũ. ngh̃ıa, dă.c biê.t là viê.c kiê’m tra t́ınh toàn ve.n. V̀ı phân ma’nh nên các thuô.c

t́ınh tham gia vào mô.t phu. thuô.c nào dó có thê’ bi. phân rã vào các ma’nh khác nhau và du.o.. c

cấp phát dến các vi. tŕı khác nhau. Trong tru.̀o.ng ho.. p nhu. vâ.y, viê.c kiê’m tra các phu. thuô.c

dó cũng pha’i du.o.. c lu. c t̀ım dũ. liê.u trên nhiè̂u vi. tŕı khác nhau.

Có ba cách phân ma’nh co. ba’n là: Phân ma’nh ngang, phân ma’nh do.c và phân ma’nh hỗn

ho.. p (kết ho.. p giũ.a phân ma’nh ngang và phân ma’nh do.c).

2.1.1. Phân ma’nh ngang

Phân ma’nh ngang chia mô.t quan hê. thành các nhóm, các bô. và v̀ı vâ.y mỗi ma’nh là mô. t

quan hê. con cu’a quan hê. dã cho. Có hai loa. i phân ma’nh ngang: Phân ma’nh ngang nguyên

thu’y - dó là viê.c phân ma’nh mô.t quan hê. du
.
. a trên các mê.nh dè̂ du.o.. c di.nh ngh̃ıa trên quan

hê. dó và phân ma’nh ngang dẫn xuất - là phân ma’nh mô.t ba’ng du
.o.. c quan hê. (child) du

.
. a trên

các mê.nh dè̂ du.o.. c di.nh ngh̃ıa trên ba’ng quan hê. (parent).

Phân ma’nh ngang du.o.. c thu
.
. c hiê.n du.. a trên các mê.nh dè̂ hô. i so

. cấp, mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp

là hô. i cu’a các mê.nh dè̂ do.n gia’n.

Cho quan hê. R(Key, A1, A2, ..., An), trong dó Key là tâ.p thuô.c t́ınh khóa, Aj là mô. t

thuô.c t́ınh không khóa du.o.. c di.nh ngh̃ıa trên mô.t miè̂n Dj (j = 1, ..., n) mô.t mê.nh dè̂ do.n

gia’n du.o.. c di.nh ngh̃ıa trên R có da.ng

ηj : Aj θ dj , j = 1, n (1)

trong dó θ ∈ {=, �=, <,�, >,�}, dj ∈ Dj = Dom(Aj), j = 1, n. O
.’ dây, ta sẽ chı’ xét

θ ∈ {=, �=}.

Gia’ thiết rà̆ng trong mô.t số Dj có các giá tri. lă.p la. i (trùng nhau). Ký hiê.u:
{

nr = Cardr(R),

P = {P1, P2, ..., Pn},
(2)

trong dó, nr là lu.. c lu
.o.. ng hàng cu’a quan hê. R, (là số bô. hiê.n có), Pj là tâ.p các mê.nh dè̂ do.n

gia’n trên thuô.c t́ınh Aj, j = 1, n.

Dă. t βij là mê.nh dè̂ do.n gia’n trên thuô.c t́ınh j tác dô.ng lên giá tri. thú
. i cu’a thuô.c t́ınh

j. Vı́ du. β42 : DanhHieu = “Huân Chu.o.ng”, tú.c là mê.nh dè̂ do.n gia’n tác dô.ng lên thuô.c

t́ınh thú. 2 có tên là DanhHieu vó.i quan hê. bà̆ng vó.i giá tri. thú
. 4 cu’a thuô.c t́ınh là “Huân

chu.o.ng”.
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Ký hiê.u:

P ′

j = {β1j, β2j, β3j , ...} = {βij}, j = 1, n,

P ′ ký hiê.u chuyê’n vi. cu’a P.

Hay P = {βij}nr×n là ma trâ.n cấp nr × n.

Nhu. vâ.y số mê.nh dè̂ do.n gia’n có thê’ có trên quan hê. R là m = n× nr.

Ký hiê.u Q = {q1, q2, ..., qn} là tâ.p các tâ.p mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp trên R trong dó qk du.o.. c

ta.o ra nhu. sau:

Go.i K ⊆ {1, 2, ..., n}, vó.i Card(K) = k, k = 1, n. Dă. t:

qik = ∧βij
j∈K

, ∀i = 1, nr. (3)

Nhu. vâ.y có thê’ thấy Card(Q) =
n∑

k=1

Ck
m, trong dó Ck

m =
m!

k!(m− k)!
.

Khi dùng qik dê’ phân ma’nh ngang th̀ı quan hê. R sẽ du.o.. c chia thành các ma’nh ngang Hik

(gồm các bô. cu’a R tho’a mãn các mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp qik). V̀ı thế nếu cho biết ba’ng quan hê.

R, các ma’nh ngang sẽ là Hikdu
.o.. c xác di.nh nhu. sau:

Hik = σFk(R), (4)

trong dó Fik là các công thú.c cho.n du.o.. c su
.’ du.ng dê’ du.o.. c ma’nh Hik. Thu

.
. c chất Fik là mô. t

mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp da.ng (3). Do dó nếu ký hiê.u zik = Card(qik) th̀ı số ma’nh ngang sẽ là

zik. Nhu
. vâ.y viê.c phân ma’nh ngang phu. thuô.c vào các mê.nh dè̂ hô. i so

. cấp. Và v̀ı vâ.y pha’i

xác di.nh du.o.. c tâ.p các mê.nh dè̂ do.n gia’n sẽ du.o.. c su.’ du. ng dê’ ta.o ra các mê.nh dè̂ hô. i so
.

cấp. Trong khuôn khô’ bài báo này, ta chı’ xét θ ∈ {=, �=}, do dó các mê.nh dè̂ do.n gia’n trong

tru.̀o.ng ho.. p này là:

Pj : Aj = dj . (5)

Ú
.
ng du.ng các thuâ. t toán COM MIN và PHORIZONTAL dê’ phân ma’nh ngang quan hê.

dã cho là hoàn toàn thu.. c hiê.n du.o.. c ([1]).

Có thê’ coi viê.c phân ma’nh ngang tu.o.ng ú.ng vó.i câu lê.nh SQL nhu. sau:

SELECT *

FROM R

WHERE <Mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp>

Ký hiê.u * o.’ dây dê’ chı’ tất ca’ thuô.c t́ınh cu’a quan hê. R. <Mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp> là diè̂u

kiê.n tuyê’n cho.n các bô. giá tri. cu’a R.

Ma’nh ngang thu du.o.. c là tâ.p các bô. thu du.o.. c qua viê.c thu
.
. c hiê.n câu SQL o.’ trên.

2.1.2. Phân ma’nh do. c

Phân ma’nh do.c mô.t quan hê. R sinh ra các ma’nh V1, V2, ..., Vd. Mỗi ma’nh con chú.a mô.t

tâ.p con thuô.c t́ınh cu’a R và ca’ tâ.p khóa Key cu’a R. Có thê’ coi viê.c phân ma’nh do.c tu
.o.ng

ú.ng vó.i câu lê.nh SQL nhu. sau:

SELECT <T̀ım thuô.c t́ınh không khóa cu’a R>

FROM R (6)

WHERE True
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Khác vó.i phân ma’nh ngang diè̂u kiê.n True o.’ dây là mê.nh dè̂ logic cho phép cho.n ra các

thuô.c t́ınh cu’a R có giá tri. tho’a mãn diè̂u kiê.n nào dó. V́ı du. True là diè̂u kiê.n dê’ cho.n ra

các thuô.c t́ınh có dô. rô.ng ló
.n nhất bé nhất hay các thuô.c t́ınh yêu cà̂u khác, chă’ ng ha.n, Null.

Các ma’nh do.c thu du.o.. c có da.ng Key ∪ Vl, l = 1, d.

Tuy nhiên phu.o.ng pháp tô’ng quát dê’ phân ma’nh do.c là su.’ du.ng ma trâ.n liên kết giũ.a

các thuô.c t́ınh AA dê’ t̀ım ra ma trâ.n liên kết tu. CA thông qua thuâ. t toán BEA ([1]) dê’ gom

tu. các thuô.c t́ınh có liên kết cao la. i vó
.i nhau rồi tách các quan hê. du

.
. a theo mối liên kết cao

dó. Dê’ làm du.o.. c diè̂u này th̀ı khá phú.c ta.p v̀ı chúng ta pha’i biết du.o.. c các ú
.ng du. ng, số truy

xuất cu’a các ú.ng du.ng dó,... Dê’ do.n gia’n và mang t́ınh chất ú.ng du.ng, o
.’ dây chúng ta sẽ

gom các thuô.c t́ınh Aj cu’a quan hê. R(Key, A1, A2, ..., An) tho’a mãn mê.nh dè̂ do.n gia’n (5),

tú.c là pj : Aj = dj =constant và mê.nh dè̂ (6) la. i vó
.i nhau dê’ cùng vó.i các thuô.c t́ınh khóa

cu’a R ta.o ra mô.t ma’nh (quan hê. con). Ho
.n thế nũ.a nếu viê.c phân ma’nh thu.. c hiê.n du.o.. c th̀ı

vó.i quan hê. con du.o.. c ta.o thành chı’ cà̂n lu.u các thuô.c t́ınh khóa và giá tri. cu’a chúng. Còn

các thuô.c t́ınh không khóa và các giá tri. cu’a ma’nh chı’ cà̂n lu.u du.́o.i da.ng biến nhó. ma’ng hai

chiè̂u. Vó.i phu.o.ng pháp này chúng ta có thê’ tiết kiê.m du.o.. c dung lu.o.. ng bô. nhó
., thò.i gian

do.c, câ.p nhâ. t và xu.’ lý - tú.c là gia’m chi ph́ı.

2.1.3. Phân ma’nh hỗn ho.. p

Tru.̀o.ng ho.. p khi phân ma’nh kết ho.. p ca’ phân ma’nh ngang và phân ma’nh do.c th̀ı quá tr̀ınh

phân ma’nh du.o.. c go. i là phân ma’nh hỗn ho.. p. Phân ma’nh hỗn ho.. p thu.̀o.ng du.o.. c thu.. c hiê.n

theo tr̀ınh tu.. phân ma’nh ngang tru.́o.c sau dó phân ma’nh do.c hoă.c ngu
.o.. c la. i ([1]). Trong bài

báo này, ta sẽ cho.n theo cách thú. nhất. Có thê’ coi viê.c phân ma’nh hỗn ho.. p tu.o.ng ú.ng vó.i

các câu lê.nh SQL nhu. sau:

SELECT *

FROM R

WHERE <Mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp>

Ma’nh thu du.o.. c là tâ.p các bô. du
.o.. c tách ra qua viê.c thu.. c hiê.n câu SQL o.’ trên ch́ınh là

ma’nh ngang. Ký hiê.u ma’nh ngang thu du.o.. c là H. Bây giò. thu.. c hiê.n phân ma’nh do.c tù
. các

ma’nh ngang dã có, dùng câu lê.nh SQL nhu. sau:

SELECT <T̀ım thuô.c t́ınh không khóa cu’a H >

FROM H

WHERE True

Ký hiê.u ma’nh do.c thu du.o.. c do câu lê.nh trên là VH , và tâ.p khóa cu’a H là KeyH.

Ma’nh hỗn ho.. p thu du.o.. c có da.ng KeyH ∪ VH và du.o.. c ký hiê.u là HV .

2.1.4. Tái thiết quan hê. toàn cu. c

- Tái thiết mô.t quan hê. toàn cu. c tù. các ma’nh ngang du.o.. c thu
.
. c hiê.n bà̆ng toán tu.’ ho.. p.

Tú.c là nếu quan hê. R du.o.. c phân thành các ma’nh ngang H1, H2, ..., Hh th̀ı:

R =

h⋃

i=1

Hi. (7)

- Tái thiết mô.t quan hê. toàn cu. c tù. các ma’nh do.c du.o.. c thu.. c bà̆ng toán tu.’ nối ∇. Tú.c

là nếu quan hê. R du.o.. c phân thành các ma’nh do.c V1, V2, ..., Vv th̀ı:

R = ∇vi=1Vi. (8)
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- Tái thiết mô. t quan hê. toàn cu. c tù
. phân ma’nh hỗn ho.. p du.o.. c thu

.
. c hiê.n bà̆ng cách dùng

toán tu.’ nối dê’ nối các ma’nh do.c sau dó dùng toán tu.’ ho.. p dê’ ho.. p các ma’nh ngang nếu thú.

tu.. phân ma’nh hỗn ho.. p là phân ma’nh ngang sau dó mó.i phân ma’nh do.c hoă.c dùng toán tu.’

ho.. p dê’ ho.. p các ma’nh ngang sau dó dùng toán tu.’ nối dê’ nối các ma’nh do.c nếu thú. tu.. phân

ma’nh hỗn ho.. p là phân ma’nh do.c tru
.́o.c sau dó mó.i phân ma’nh ngang. Nhu. vâ.y công viê.c tái

thiết có thú. tu.. ngu
.o.. c vó

.i thú. tu.. phân ma’nh ngang và do.c. Tú
.c là:

R = ∪∇(HV )i hoă.c ∇∪ (V H)i vó.i ∀(HV )i và ∀(V H)i. (9)

Thú. tu.. thu
.
. c hiê.n phép toán tù. pha’i sang trái, ngu.o.. c vó

.i thú. tu.. phân ma’nh.

Nếu các ma’nh (HV )i tho’a mãn diè̂u kiê.n (HV )i∩(HV )j → (HV )i−(HV )j hoă.c (HV )i∩

(HV )j → (HV )j − (HV )i ∀i, j th̀ı viê.c phân ma’nh và tái thiết sẽ không mất mát thông tin

([2]).

3. BÀI TOÁN PHÂN MA’NH Ú
.
NG DU. NG

3.1. Bài toán phân ma’nh tối u.u

Gia’ su.’ viê.c phân ma’nh hỗn ho.. p quan hê. R sẽ cho ra n ma’nh HVi, mỗi ma’nh HVi sẽ cho

hê. số lo.. i ı́ch là hvi. Go.i cri và cai là chi ph́ı dê’ chı’ do.c và dê’ truy câ.p tu.o.ng ú.ng dến ma’nh

HVi ([1]). Nhu. vâ.y có thê’ dă. t vấn dè̂ t̀ım chiến lu.o.. c phân ma’nh hỗn ho.. p tù. quan hê. dã cho

R dê’ có các n ma’nh HVi làm cho hàm lo.. i ı́ch:

U =
n∑

i=1

(hvi − cri − cai) (10)

có giá tri. ló
.n nhất.

Các ràng buô.c:






n∑

i=1

Size(HV )i � C, C là kha’ năng lu.u trũ.

n∑

i=1

T imeRead(HV )i � Tread, Tread là thò.i gian do.c tối da

n∑

i=1

T imeWrite(HV )i � Twrite, Twrite là thò.i gian ghi tối da

(11)

3.2. Bài toán phân ma’nh ú.ng du.ng

Dê’ ú.ng du.ng, ta sẽ không gia’ i (10) - (11) v̀ı phú.c ta.p và kém hiê.u qua’, mà ta sẽ phân

ma’nh quan hê. R thành các ma’nh hỗn ho.. p vó.i mu. c d́ıch dã nói o.’ phà̂n mo.’ dà̂u, tú.c là ma’nh

hỗn ho.. p chı’ gồm các thuô.c t́ınh du.o.. c tuyê’n cho.n kết ho.. p la. i vó
.i nhau, mỗi thuô.c t́ınh chı’

nhâ.n giá tri. hà̆ng và vè̂ nguyên tắc mỗi thuô.c t́ınh cu’a ma’nh du.o.. c thay bo.’ i mô. t da. i lu
.o.. ng

hà̆ng thay cho các miè̂n D cu’a thuô.c t́ınh dó. Tru.́o.c hết tiến hành phân ma’nh quan hê. R

thành các ma’nh ngang có mô. t số thuô.c t́ınh có giá tri. lă.p (các ma’nh này có thê’ giao nhau).

Sau dó tâ.p ho.. p các thuô.c t́ınh có giá tri. lă.p la. i vó
.i nhau dê’ ta.o ra ma’nh hỗn ho.. p.

V́ı du. , cho quan hê. R\KeyR, Size(TenHuyen) = 20, Size(DanhHieu) = 15, Size(Muc)

= 10, Size(LyDoNhanDanhHieu) = 25, ...
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TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu <Không lă.p>

Thanh Oai Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Thanh Oai Huy chu.o.ng Chống Mỹ

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Pháp

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng hai Chống Pháp

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Các ma’nh ngang có thê’ có là (trong các ma’ng sau chı’ giũ. la. i các giá tri. lă.p).

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Thanh Oai

Thanh Oai

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ba V̀ı

Ba V̀ı

Ba V̀ı

Ba V̀ı

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Chống Pháp

Chống Pháp

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ
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TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Thanh Oai Chống Mỹ

Thanh Oai Chống Mỹ

TenHuyen DanhHieu Muc ...

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Dê’ viê.c phân ma’nh hiê.u qua’, mô. t số ma’nh ngang sẽ không du.o.. c tham gia vào phân ma’nh

do.c. Diè̂u này du.o.. c thê’ hiê.n bo.’ i Di.nh lý 1 sau dây.

Ký hiê.u

Size(HV ) = [Card(HV )− 2]

hv∑

j=1

Size(Aj) (12)

trong dó, Aj , j = 1, hv là các thuô.c t́ınh không khóa cu’a HV.

Card(HV ) là số bô. có trong ma’nh HV.

Size(Aj) là dô. rô.ng cu’a thuô.c t́ınh Aj .

Di.nh lý 1. Phân ma’nh hỗn ho.. p HV hiê.u qua’ khi Size(HV ) > 0 hay Card(HV ) > 2.

Chú.ng minh. Do
hv∑

j=1

Size(Aj) > 0 nên Size(HV ) > 0 khi Card(HV ) > 2. Nhu. vâ.y ma’nh

HV có ı́t nhất 3 bô. . Có thê’ dùng mô.t ma’ng hai chiè̂u hai hàng và hv cô. t. Mô.t hàng dê’ lu.u

trũ. các thuô.c t́ınh cu’a HV, hàng còn la. i lu
.u trũ. các giá tri. tu

.o.ng ú.ng vó.i các thuô.c t́ınh cu’a

mô.t bô. . Nhu
. vâ.y, chúng ta tiết kiê.m du.o.. c mô.t bô. giá tri. không pha’i lu.u trũ.. �

Hê. qua’ 1. Ký hiê.u Card(βij) là số bô. thu du.o.. c khi phân ma’nh ngang vó.i mê. nh dè̂ do.n gia’n

βij, i = 1, nr, j = 1, n th̀ı khi phân ma’nh chúng không cà̂n quan tâm dến thuô. c t́ınh Aj mà

Card(βij) � 2 ∀i, ngh̃ıa là có thê’ loa. i di tất ca’ các mê.nh dè̂ do.n gia’n Pj trong P ([2]).
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Theo Di.nh lý 1 và Hê. qua’ 1, th̀ı ngay tù. dà̂u ta dã có thê’ loa. i di các ma’nh ngang chı’ có

hai bô. , v̀ı vâ.y các ma’nh ngang o.’ v́ı du. trên còn du.o.. c giũ
. la. i là:

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ba V̀ı

Ba V̀ı

Ba V̀ı

Ba V̀ı

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ba Vı̀ Huân chu.o.ng

Ba Vı̀ Huân chu.o.ng

Ba Vı̀ Huân chu.o.ng

Ba Vı̀ Huân chu.o.ng

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất



94 LÊ HUY THÂ. P

Tiến hành phân ma’nh hỗn ho.. p, ch́ınh là phân ma’nh do.c, trong tru.̀o.ng ho.. p này là phân

ma’nh do.c cu’a các ma’nh ngang còn du.o.. c giũ
. la. i trên (tú.c là tách lấy các phà̂n có chũ. o.’ các

ma’nh ngang trên).

Di.nh lý 2. Các ma’nh hỗn ho.. p nhâ. n du.o.. c tù. viê. c phân ma’nh do. c các ma’nh ngang có số

bô. ló
.n ho.n hai, vó.i các thuô. c t́ınh tham gia vào mê.nh dè̂ hô. i so

. cấp dê’ có ma’nh ngang cùng

vó.i các bô. cu’a ma’nh ngang dó.

Chú.ng minh.

Nhu. chúng ta dã quy di.nh viê.c phân ma’nh hỗn ho.. p qua hai bu.́o.c: Dà̂u tiên phân ma’nh

ngang, sau dó phân ma’nh do.c các ma’nh ngang dã nhâ.n du.o.. c. Số bô. ló
.n ho.n 2 là kết qua’

cu’a Di.nh lý 1.

Còn các thuô.c t́ınh cu’a ma’nh hỗn ho.. p là các thuô.c t́ınh tham gia vào mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp

dê’ có ma’nh ngang dó cùng vó.i các bô. cu’a chúng.

Áp Di.nh lý 2 vào v́ı du. trên ta có các ma’nh hỗn ho.. p sau:

TenHuyen

Ba V̀ı

Ba V̀ı

Ba V̀ı

Ba V̀ı

DanhHieu

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Huân chu.o.ng

Muc

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

Ha.ng nhất

LyDoNhanDanhHieu

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

Chống Mỹ

HV1 HV2 HV3 HV4

TenHuyen DanhHieu

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

Ba V̀ı Huân chu.o.ng

TenHuyen DanhHieu Muc

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Ba V̀ı Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

HV5 HV6

DanhHieu Muc

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất

Huân chu.o.ng Ha.ng nhất
HV7

Di.nh lý 3. Trong tất ca’ các ma’nh hỗn ho.. p nhâ. n du.o.. c th̀ı cho. n ma’nh HV sao cho Size(HV )

ló.n nhất là hiê. u qua’ nhất.

Chú.ng minh.

Áp du.ng Di.nh lý 3 ta t́ınh ḱıch thu.́o.c cu’a các ma’nh hỗn ho.. p o.’ v́ı du. trên theo công thú.c

Size(HV ) = [Card(HV )− 2]

hv∑

i=1

Size(Ai),

vó.i Size(TenHuyen) = 20, Size(DanhHieu) = 15, Size(Muc) = 10,

Size(LyDoNhanDanhHieu) = 25
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Size(HV1) = [4− 2]× Size(TenHuyen) = 2× 20 = 40

Size(HV2) = [5− 2]× Size(DanhHieu) = 3× 15 = 45

Size(HV3) = [4− 2]× Size(Muc) = 2× 10 = 20

Size(HV4) = [4− 2]× Size(LyDoNhanDanHieu) = 2× 25 = 50

Size(HV5) = [4− 2]× (Size(TenHuyen) + Size(DanhHieu)) = 2× (20 + 15) = 70

Size(HV6) = [3− 2]× (Size(TenHuyen) + Size(DanhHieu) + Size(Muc))

= 20 + 15 + 10 = 45

Size(HV7) = [3− 2]× (Size(DanhHieu) + Size(Muc)) = 15 + 10 = 25

Cho.n ma’nh HV5 v̀ı Size(HV5 ) = 70 ló.n nhất.

Ghi la. i ma’nh HV5 bo.’ i mô. t nhãn.

Làm la. i tù
. dà̂u vó.i các ma’nh:

R1
TenHuyen DanhHieu Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Thanh Oai Huân chu.o.ng Ha.ng nhất Chống Mỹ

Thanh Oai Huy chu.o.ng Chống Mỹ

R2
Muc LyDoNhanDanhHieu ...

Ha.ng nhất Chống Pháp

Ha.ng nhất Chống Mỹ

Ha.ng hai Chống Pháp

Ha.ng nhất Chống Mỹ

�

3.3. Thuâ. t toán

3.3.1. Mô ta’ thuâ. t toán

Trong quan hê. R:

+ Không xét dến các thuô.c t́ınh có tất ca’ các giá tri. lă.p nho’ ho.n 3 (nhu. vâ.y các ma’nh ngang

dè̂u có số bô. ló
.n ho.n hoă.c bà̆ng 3).

+ Không xét dến các thuô.c t́ınh có miè̂n giá tri. là mô.t hà̆ng (v̀ı có thê’ thay thuô.c t́ınh dó

bo.’ i mô. t da. i lu
.o.. ng hà̆ng).

+ Tiến hành phân ma’nh ngang.

+ Tiến hành phân ma’nh do.c các ma’nh ngang dã có dê’ du.o.. c các ma’nh hỗn ho.. p.

+ T́ınh Size cho tất ca’ các ma’nh nhâ.n du.o.. c.

+ Cho.n ma’nh có Size ló.n nhất và dánh dấu bà̆ng nhãn (ma’ng hai chiè̂u) HVmax.

+ Phân ma’nh ba’ng CSDL gốc dê’ du.o.. c các ba’ng mó.i nhu. sau:

R1 = R\{ Các bô. tham gia vào ma’nh có nhãn HVmax}.

R2 = { Ma’nh ngang dùng dê’ phân ma’nh hỗn ho.. p dê’ có nhãn HVmax}\{ Các thuô. c có

trong ma’nh hỗn ho.. p có nhãn HVmax}

+ Tiến hành phân ma’nh la. i tù
. dà̂u dối vó.i R1 và R2 (Tú

.c là thay R bo.’ i R1, R2 và lă.p la. i

thuâ. t toán).

3.3.2. Thuâ. t toán

Nhắc la. i mô.t số thông tin liên quan thuâ.t toán. Ký hiê.u:
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nr = Cardr(R) là lu.. c lu
.o.. ng hàng cu’a quan hê. R (là số bô. hiê.n có), P = {P1, P2, ..., Pn},

trong dó Pj là tâ.p các mê.nh dè̂ do.n gia’n trên thuô. c t́ınh Aj , j = 1, n. Cu. thê’ Pj là tâ.p các

mê.nh dè̂ so sánh bằng. Tú.c là P ′

j = {βij}, j = 1, n, trong dó βij = dij ∈ Dom(Aj), P ′

j ký

hiê.u chuyê’n vi. cu’a Pj hay P = {βij}nr×n là ma trâ.n cấp nr × n.

Nhu. vâ.y số mê.nh dè̂ do.n gia’n có thê’ có trên quan hê. R là m = nr × n.

Ký hiê.u Q = {q1, q2, ..., qn} là tâ.p các tâ.p mê.nh dè̂ hô. i so
. cấp trên R trong dó qk du

.o.. c

ta.o ra nhu. sau:

Ú
.
ng vó.i mỗi số k, k = 1, n, go. i tâ.p K ⊆ {1, 2, ..., n} sao cho Card(K) = k. Dă. t:

qik = Λ
j∈K

βij , ∀i.

Nhu. vâ.y có thê’ thấy Card(Q) =
n∑

k=1

Ck
m, trong dó Ck

m =
m!

k!(m− k)!
.

Bu.́o.c 1.

k = 1, ∀βij ∈ qi1
SELECT *

FROM R

WHERE βij
Du.o.. c ma’nh ngang Hij .

Bu.́o.c 2. Nếu ∀i, j, Card(Hij) � 2 dến Bu.́o.c 7 (v̀ı không có thuô.c t́ınh nào có số các giá tri.
lă.p ló.n ho.n 2). Ngu.o.. c la. i dến Bu.́o.c 3.

Bu.́o.c 3. Phân ma’nh do.c tù
. các ma’nh ngang Hj1 trên dê’ có các ma’nh hỗn ho.. p và t̀ım ma’nh

hỗn ho.. p mà Size(HV ∗
1 ) = max Size(HVj1). Ký hiê.u HVmax = HV ∗

1 , max = Size(HV ∗
1 ).

Sang Bu.́o.c 4.

Bu.́o.c 4.

k = k + 1

i = 0

Sang Bu.́o.c 5.

Bu.́o.c 5.

i = i + 1

SELECT *

FROM R

WHERE qik
Du.o.. c ma’nh ngang Hik.

Nếu Card(Hik) <= 2 dến Bu.́o.c 6.

Ngu.o.. c la. i, phân ma’nh do.c tù
. các ma’nh ngang Hjk trên dê’ có các ma’nh hỗn ho.. p và t̀ım

ma’nh hỗn ho.. p mà Size(HV ∗

ik) = max(HVik).

Nếu max < Size(HV ∗

ik)

max = Size(HV ∗

ik)

HVmax = HV ∗

ik

Sang Bu.́o.c 6.

Bu.́o.c 6.

Nếu i < nr quay la. i Bu
.́o.c 5.
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Ngu.o.. c la. i, nếu k � n quay la. i Bu
.́o.c 4

Ngu.o.. c la. i, gán nhãn HVmax và dă. t:

R1 = R\{ Các bô. tham gia vào ma’nh có nhăn HVmax}.

R2 = { Ma’nh ngang dùng dê’ phân ma’nh hỗn ho.. p dê’ có nhãn HVmax{Các thuô.c có

trong ma’nh hỗn ho.. p có nhãn HVmax}.

Thay R bo.’ i R1, lă.p la. i Bu
.́o.c 1.

Thay R bo.’ i R2, lă.p la. i Bu
.́o.c 1.

Bu.́o.c 7. Cho ra các ma’nh (nếu có). Kết thúc thuâ. t toán.

Di.nh lý 4.

1) Số ma’nh hỗn ho.. p có hoă. c không có, nếu có th̀ı không vu.o.. t quá int(Card(R) × n/3),

trong dó n là số thuô. c t́ınh không khóa cu’a R.

2) Thuâ. t toán kết thúc sau mô. t số hũ.u ha. n bu.́o.c.

Chú.ng minh.

1) Rõ ràng là ma’nh hỗn ho.. p nho’ nhất là ma’nh chı’ có mô. t thuô.c t́ınh và mô. t giá tri..

Vı̀ vâ.y số ma’nh hỗn ho.. p nhiè̂u nhất trong tru.̀o.ng ho.. p này là (Card(R) × n. Nhu.ng theo

Di.nh lý 1 th̀ı các ma’nh pha’ i có số bô. ló
.n ho.n hoă.c bằng 3 mó.i có hiê.u qua’ . Vı̀ vâ.y số ma’nh

nhiè̂u nhất cũng chı’ bằng int(Card(R)× n/3).

2) Diè̂u này du.o.. c suy ra tù. 1). �

4. KÉ̂T LUÂ. N

Viê.c tiết kiê.m không gian lu.u trũ. thông tin, rút ngắn thò.i gian truy nhâ.p dũ. liê.u và cu.. c

tiê’u hoá chi ph́ı khi cấp phát dũ. liê.u là mu. c d́ıch hàng dà̂u cu’a ngu.̀o.i lâ.p tr̀ınh và ngu.̀o.i

su.’ du.ng. Bài báo này gia’ i quyết vấn dè̂ trên bằng cách gom nhóm và dùng b́ı danh dê’ da. i

diê.n cho nhóm các bô. có các thuô.c t́ınh có các giá tri. lă.p la. i.

Công tr̀ınh dã du.o.. c ú
.ng du.ng dê’ qua’n lý công tác làm báo cáo nhu.: Báo cáo dô. t xuất,

Báo cáo di.nh kỳ cu’a các huyê.n thi., so
.’ ngành (Tháng, Quý, 6 tháng,...). Qua’n lý thi dua

khen thu.o.’ ng, ngu.̀o.i có công cách ma.ngtrong tı’nh ta. i các thi. xã, huyê.n và văn phòng UBND

tı’nh Hà Tây.

5. HU
.
Ó
.
NG PHÁT TRIÊ’N

Nghiên cú.u mô h̀ınh cấp phát dê’ làm gia’m chi ph́ı, thò.i gian xu.’ lý và không gian lu.u

trũ.,... trên co. so.’ các ma’nh hỗn dã du.o.. c ta.o ra, ngh̃ıa là ta cà̂n nghiên cú.u mô h̀ınh:

min(Total Cost)

Vó.i các ràng buô.c

Thò.i gian xu.’ lý các câu truy vấn

Không gian lu.u trũ.

...
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